
TRƯỜNG TRUNG CẤP Y DƯỢC VẠN HẠNH

2A2, QL1A, Phường Thạnh Xuân, Quận 12, TP. HCM

Số Điện Thoại: 02862.768.499

TBKT 1 1

1 241420103 Nguyễn Lê Kim Anh 17/02/2009 3 4 3,7 1,5

2 241420118 Trần Thị Hoàng Anh 10/08/2009 7 5 5,7 8,3 7,2

3 241420120 Nguyễn Cao Nguyệt Ánh 24/02/2009 6 6 6,0 6,8 6,5

4 241420115 Lê Nguyễn Ngọc Ánh 25/02/2009 8 5 6,0 7,0 6,6

5 241420114 Huỳnh Ngọc Gia Bảo 15/10/2009 7 6 6,3 6,8 6,6

6 241420067 Phạm Nguyễn Minh Châu 05/06/2009 6 7 6,7 7,8 7,3

7 241420079 Lê Thị Minh Châu 13/11/2009 7 6 6,3 6,5 6,4

8 241420111 Phạm Mỹ Dung 20/08/2009 6 5 5,3 7,3 6,5

9 241420108 Trần Ngọc Mỹ Duyên 19/01/2009 6 6 6,0 8,0 7,2

10 241420106 Đặng Ánh Dương 01/09/2009 7 7 7,0 7,8 7,5

11 241420097 Nguyễn Lê Ánh Đào 10/07/2009 5 7 6,3 7,3 6,9

12 241420066 Trịnh Phát Đạt 24/03/2009 2 7 5,3 6,0 5,7

13 241420073 Trương Trung Hiếu 19/11/2009 7 7 7,0 7,8 7,5

14 241420092 Phạm Tuấn Hùng 21/10/2009 6 7 6,7 6,0 6,3

15 241420109 Nguyễn Ngọc Hương 11/08/2009 7 6 6,3 6,8 6,6

16 241420091 Hoàng Trung Kiên 01/12/2009 7 5 5,7 6,0 5,9

17 241420098 Lý Huỳnh Quang Khải 31/10/2009 6 6 6,0 5,5 5,7

18 241420084 Nguyễn Minh Khang 18/09/2009 5 6 5,7 7,8 6,9

19 241420077 Nguyễn Quốc Anh Khoa 25/05/2009 2 4 3,3 1,3

20 241420104 Nguyễn Vũ Anh Khoa 06/12/2003 8 7 7,3 6,5 6,8

21 241420124 Võ Thị Trúc Lâm 27/09/2009 7 4 5,0 7,8 6,7

22 241420088 Nguyễn Hoàng Ái Linh 14/06/2009 4 6 5,3 6,0 5,7

23 241420071 Vũ Hoàng Ngọc Linh 29/03/2009 4 8 6,7 6,5 6,6

24 241420131 Đặng Thị Ngọc Mi 17/07/2009 8 8 8,0 5,0 6,2

25 241420125 Võ Yến My 20/11/2009 6 5 5,3 4,8 5,0

26 241420070 Đỗ Huỳnh Thảo Ngân 08/09/2009 4 8 6,7 5,5 6,0

27 241420090 Phạm Thị Nguyên Ngọc 12/02/2009 6 6 6,0 6,5 6,3

28 241420095 Đỗ Bích Ngọc 16/06/2009 7 7 7,0 4,3 5,4

29 241420089 Nguyễn Ngọc Tuyết Nhi 05/04/2009 0 8 5,3 7,0 6,3

30 241420082 Võ Ngọc Yến Nhi 26/01/2009 8 0 2,7 1,1

31 241420081 Trần Ngọc Tâm Như 05/12/2009 5 6 5,7 7,3 6,6

32 241420072 Lê Hoàng Nam Phương 20/10/2009 5 5 5,0 7,8 6,7

33 241420126 Dương Huỳnh Ngọc Phương 28/06/2009 4 4 4,0 1,6

34 241420093 Nguyễn Ngọc Phượng 23/11/2009 4 7 6,0 8,0 7,2

35 241420083 Lê Nguyễn Ngọc Quyên 14/03/2009 7 5 5,7 6,8 6,3

36 241420085 Bùi Minh Sang 15/06/2009 7 6 6,3 5,5 5,8

37 241420069 Lê Vũ Thủy Tiên 26/08/2009 5 4 4,3 1,7

38 241420119 Cao Ngọc Ánh Tiên 18/05/2009 5 5 5,0 5,3 5,2

39 241420107 Huỳnh Ngọc Phương Thảo 02/02/2009 7 5 5,7 7,8 6,9

40 241420112 Bùi Thị Thanh Thảo 07/12/2009 6 4 4,7 1,9

41 241420068 Trần Minh Thi 05/03/2009 6 6 6,0 7,8 7,1

42 241420110 Đào Trần Anh Thư 17/12/2009 4 7 6,0 7,5 6,9

43 241420080 Trần Hoàng Thương 16/09/2009 5 5 5,0 7,0 6,2

44 241420087 Nguyễn Ngọc Bảo Thy 15/03/2009 5 7 6,3 6,8 6,6

45 241420127 Nguyễn Thị Thùy Trang 09/05/2009 2 2 2,0 0,8

46 241420094 Trương Thụy Bích Trâm 02/06/2009 8 7 7,3 7,0 7,1

47 241420074 Huỳnh Thanh Trúc 19/03/2009 4 6 5,3 5,5 5,4

48 241420101 Lê Thị Thanh Trúc 18/08/2009 7 6 6,3 6,5 6,4

49 241420123 Bùi Trần Phương Uyên 13/06/2009 7 6 6,3 7,5 7,0

50 241420056 Thân Thanh Vân 25/03/2009 6 5 5,3 5,5 5,4

51 241420113 Dương Mỹ Vân 07/05/2009 7 7 7,0 6,5 6,7
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52 241420017 Trần Khánh Vy 24/09/2009 6 5 5,3 7,5 6,6

53 241420059 Nguyễn Ngọc Yến Vy 30/03/2009 8 6 6,7 6,0 6,3

54 241420099 Huỳnh Bảo Vy 29/08/2009 5 6 5,7 7,0 6,5

55 241420096 Cao Hoàng Phương Vy 10/10/2009 7 7 7,0 6,8 6,9

56 241420018 Nguyễn Thị Tường Vy 15/04/2009 0 3 2,0 0,8

57 241420026 Trương Hoàng Thanh Vy 27/02/2009 3 3 3,0 1,2

58 241420022 Nguyễn Ngọc Khánh Vy 02/09/2009 8 7 7,3 6,8 7,0

59 241420007 Phạm Huỳnh Như Ý 12/07/2009 0 7 4,7 1,9

60 241420105 Phan Ngọc Kim Yến 14/10/2009 5 6 5,7 7,3 6,6

61 241420086 Lưu Hải Yến 14/08/2009 5 5 5,0 8,3 7,0

62 241420044 Tôn Nhật Yến 29/08/2009 7 6 6,3 5,8 6,0

63 241420063 Lê Hoàng Hải Yến 31/03/2009 6 6 6,0 6,5 6,3

Giáo viên giảng dạy


